
SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số:         /BVT-TCCB

V/v báo cáo danh sách CBVC đã được
cấp CCHN, giao nhiêm vụ thực hiện

kỹ thuật chuyên môn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày      tháng  02  năm 2022

Kính gửi:
- Sở Y tế tỉnh Lào Cai;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11
năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính
phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh báo cáo danh sách cán bộ viện chức đã được cấp
chứng chỉ hành nghề, giao nhiệm vụ thực hiện kỹ thuật chuyên môn đã được đào
tạo.

 (Có phụ biểu kèm theo).

Bệnh v i ệ n  Đ a  k h o a  t ỉ n h  k í n h  đ ề  n g h ị  S ở  Y  t ế ,  B ả o  h i ể m  x ã  h ộ i  t ỉ n h  L à o 
C a i   x e m   x é t ,   t ạ o   đ i ề u   k i ệ n   g i ú p   đ ỡ . / . 

     Nơi nhận:
N   - Như trên;

 - Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Thinh



SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC
 ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Kèm theo Công văn số:        /BVT-TCCB ngày       /02/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai)

STT Họ và tên

Số

chứng
chỉ

hành

nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Chứng chỉ đào tạo bổ sung
Quyết định phân công

nhiệm vụ

Thời gian
đăng ký hành

nghề tại cơ sở

khám bệnh,
chữa bệnh
(ghi cụ thể

thời gian làm

việc)

Vị trí

chuyên

môn2

Chuyên ngành đào tạo
Số bằng,

chứng
chỉ

Ngày cấp
Số quyết

định
Ngày ban

hành

1 Hoàng Thị Kim Liên

003938/
LCA-
CCHN

Khám, chữa bệnh nội khoa thông 
thường

         

7h00-17h00
Từ thứ 2 đến

thứ 6
Bác sĩ

2 Nguyễn Thanh Thùy
003936/
LCA-
CCHN

Khám, chữa bệnh Nhi khoa          

7h00-17h00
Từ thứ 2 đến

thứ 6
Bác sĩ

3 Bùi Anh Thơ

001432/
LCA-
CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền
- Thực hiện kỹ thuật Phục hồi chức 
năng;
- Thực hiện vi hoạt động chuyên môn 
của điều dưỡng hạng IV theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. 

- Trung cấp Điều dưỡng
- Cao đẳng kỹ thuật phục hồi 
chức năng

- YLC-
71
-

AK0070

- 24/12/2018
- 28/12/2020

- QĐ số
1285/QĐ-

BVT
- QĐ số

1265/QĐ-
BVT

-
30/12/2021

-
31/12/2021

7h00-17h00
Từ thứ 2 đến

thứ 6

Điều
dưỡng

4 Bùi Hữu Dũng
000126/
LCH-
CCHN

- Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn của điều dưỡng hạng IV theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV
- Thực hiện kỹ thuật đặt Catheter đo áp 
lực nội sọ và tiêm thuốc tiêu sợ huyết 
vào não thất điều trị chấn thương sọ 
não, tai biến mạch máu não

- Thực hiện kỹ thuật đặt 
Catheter đo áp lực nội sọ và 
tiêm thuốc tiêu sợ huyết vào 
não thất điều trị chấn thương 
sọ não, tai biến mạch máu 

não

146/202
1 VT-

C05.01
03/12/2021

QĐ số
134/QĐ-

BVT
22/02/2022

7h00-17h00
Từ thứ 2 đến

thứ 6

Điều
dưỡng

5 Bùi Thị Lệ Thương
003570/
LCA-
CCHN

- Nội Tim Mạch
- Siêu âm Doppler tim

- Siêu âm doppler mạch máu

 Siêu âm doppler mạch máu

1-TL-
BM-

VTM-
10-2021-

B24

04/01/2022
QĐ số

67/QĐ-BVT
20/01/2022

7h00-17h00
Từ thứ 2 đến

thứ 6
Bác sĩ



6 Cồ Thị Hường
000205/
LCA-
CCHN

- Khám chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền
- Thực hiện vi hoạt động chuyên môn 
của điều dưỡng hạng IV theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. 

Cao đẳng điều dưỡng AF3521 28/9/2020
QĐ số

1255/QĐ-
BVT

30/12/2021
7h00-17h00
Từ thứ 2 đến

thứ 6
 

7 Đỗ Thu Phương
000565/
LCA-
CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền
- Thực hiện vi hoạt động chuyên môn 
của điều dưỡng hạng IV theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. 

Cao đẳng điều dưỡng AF3538 28/9/2020
QĐ số

1257/QĐ-
BVT

30/12/2021
7h00-17h00
Từ thứ 2 đến

thứ 6

Điều
dưỡng

8 Lưu Thị Hồng Loan
001430/
LCA-
CCHN

Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.
- Thực hiện vi hoạt động chuyên môn 
của điều dưỡng hạng IV theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. 

Cao đẳng điều dưỡng AF3527 28/9/2020
QĐ số

1254/QĐ-
BVT

Ngày

30/12/2021

7h00-17h00
Từ thứ 2 đến

thứ 6

Điều
dưỡng

9 Lưu Xuân Đăng
000328/
LCA-
CCHN

- Hồi sức cấp cứu
- Chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý y 
học gia đình
- Kỹ thuật đặt Catheter đo áp lực nội sọ 
và tiêm thuốc tiêu sợ huyết vào não thất
điều trị chấn thương sọ não, tai biến 
mạch máu não

Kỹ thuật đặt Catheter đo áp 
lực nội sọ và tiêm thuốc tiêu 
sợ huyết vào não thất điều trị 
chấn thương sọ não, tai biến 
mạch máu não

144/202
1 VT-

CT05.01
03/12/2021

QĐ số
133/QĐ-

BVT
22/02/2022

7h00-17h00
Từ thứ 2 đến

thứ 6
Bác sĩ

10 Phí Duy Thành

000091/
LCA-
CCHN

- Khám chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền
- Kỹ thuật PHCN;
- Thực hiện vi hoạt động chuyên môn 
của điều dưỡng hạng IV theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. 

Trung cấp điều dưỡng 000319 21/02/2020
QĐ số

1260/QĐ-
BVT

30/12/2021
7h00-17h00
Từ thứ 2 đến

thứ 6

Điều
dưỡng

11 Phùng Văn Tùng

000444/
LCA-
CCHN

- Nội, Hồi sức cấp cứu
- Kỹ thuật đặt Catheter đo áp lực nội sọ 
và tiêm thuốc tiêu sợ huyết vào não thất
điều trị chấn thương sọ não, tai biến 
mạch máu não

Kỹ thuật đặt Catheter đo áp 
lực nội sọ và tiêm thuốc tiêu 
sợ huyết vào não thất điều trị 
chấn thương sọ não, tai biến 
mạch máu não

145/202
1 VT-

CT05.01
03/12/2021

QĐ số
132/QĐ-

BVT
22/02/2022

7h00-17h00
Từ thứ 2 đến

thứ 6
Bác sĩ
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